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Câu 1: Từ “Xuân” trong những câu sau có nghĩa là gì? 

a. Mùa xuân là Tết trồng cây  

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.  

(Hồ Chí Minh) 

b. Ngày xuân em hãy còn dài 

Xót tình máu mủ thay lời nước non 

(Nguyễn Du)  

c. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhơ 

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín ngày xuân 
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Câu 2: Cho những từ nhiều nghĩa sau “lưng”, “lá”, “quả”, “chân”, “buồng”. Hãy đặt mỗi 

từ ít nhất 3 câu với 3 nghĩa khác nhau và cho biết trong câu nào từ được được dùng với 

nghĩa gốc, câu nào từ được dùng với nghĩa chuyển.  
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Câu 3:  
Trong các từ in đậm dưới đây, từ nào là từ đồng âm, từ nào là từ nhiều nghĩa: 

a) Vàng: 
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- Giá vàng trong nước tăng đột biến  

- Tấm lòng vàng  

- Chiếc lá vàng rơi xuống sân trường  

b) Bay: 

- Bác thợ nề đang cầm bay trát tường. 

- Đàn cò đang bay trên trời  

- Đạn bay vèo vèo  

- Chiếc áo đã bay màu  
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